
Tăng Giảm

1 2 3 4 5 6 7

I Chi công tác khảo sát mức độ hài lòng 70.000.000 24.000.000 24.000.000 70.000.000

1 Tập huấn nghiệp vụ điều tra, thống kê 2.000.000 7.900.000       0 9.900.000

Nước uống Buổi 0        1.000.000 0 1.000.000

Báo cáo viên Buổi 0        2.000.000 0 2.000.000

In tài liệu hướng dẫn và sổ tay điều tra, thống 

kê
Bộ 0        2.500.000 0 2.500.000

In ấn/nhân bản phiếu điều tra (Dự phòng 100 

phiếu)
Phiếu 2.000.000        2.400.000 0 4.400.000

2 Xử lý kết quả điều tra, thống kê 0 12.000.000     0 12.000.000

Nghiệm thu, kiểm tra, đánh mã số, làm sạch và 

hoàn thiện phiếu điều tra
Phiếu 0        3.000.000 0 3.000.000

Chi nhập tin và xử lý dữ liệu, tổng hợp số liệu Đồng 0        9.000.000 0 9.000.000

3 Chi xây dựng kế hoạch, báo cáo Đồng 8.000.000 0 4.000.000 4.000.000

4
Văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, xăng xe 

và các khoản chi phí khác
Đồng 0  4.100.000 0 4.100.000

5 Các khoản chi cho người điều tra 60.000.000 0 20.000.000 40.000.000

Chi điều tra viên Ngày 40.000.000 0 20.000.000 20.000.000

Chi đối tượng cung cấp thông tin Người 20.000.000 0 0 20.000.000

II Chi công tác cải cách hành chính 50.000.000 10.000.000 10.000.000 50.000.000

1 Kiểm tra công tác cải cách hành chính đợt 16.000.000 2.600.000 0 18.600.000

Hỗ trợ công chức đi kiểm tra các xã, thị trấn ngày 14.300.000 2.600.000 0 16.900.000

Mua văn phòng phẩm, photo tài liệu 1.700.000 0 0 1.700.000

2 Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương công vụ đợt 17.000.000 0 0 17.000.000

Hỗ trợ công chức đi kiểm tra các xã, thị trấn ngày 13.000.000 0 0 13.000.000

Thuê xe ô tô đi kiểm tra ngày 3.250.000 0 0 3.250.000

Mua văn phòng phẩm, photo tài liệu 750.000 0 0 750.000

3 Tổng kết năm Hội nghị 5.000.000 0 0 5.000.000

Trang trí khẩu hiệu 1.500.000 0 0 1.500.000

Hoa tươi trang trí 200.000 0 0 200.000

Nước uống, bánh kẹo giữa giờ 1.500.000 0 0 1.500.000

Photo tài liệu họp 400.000 0 0 400.000

Phục vụ 200.000 0 0 200.000

4
Văn phòng phẩm dùng chung cho công tác 

cải cách hành chính
2.000.000 0 0 2.000.000

5 Tọa đàm cải cách hành chính Hội nghị 0 5.000.000 0 5.000.000
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Trang trí khẩu hiệu 0 1.500.000 0 1.500.000

Hoa tươi trang trí 0 200.000 0 200.000

Nước uống, bánh kẹo giữa giờ 0 1.500.000 0 1.500.000

Photo tài liệu họp 0 400.000 0 400.000

Phục vụ 0 200.000 0 200.000

6
Xây dựng kế hoạch, báo cáo cải cách hành 

chính
0 2.400.000 0 2.400.000

7 Dự phòng chi 10.000.000 0 10.000.000 0

Tổng cộng 120.000.000 34.000.000 34.000.000 120.000.000
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